5. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Số hồ sơ: T-SLA-061247-TT
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí và trao trả Giấy phép kinh doanh lại cho thương nhân yêu cầu.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục số 08 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Công thương).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có).
3. Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân bán buôn khác (nếu được sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho thương nhân này), trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
4. Phương án kinh doanh gồm:

a) Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: Các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...;
b) Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận...;

c) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

d) Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;

đ) Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình và các địa điểm bán lẻ (nếu có) của mình. Trong đó, bao gồm: Tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.

5. Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp gồm:

a) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: Quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và dung tích kho, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.
b) Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: Quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển.
c) Hồ sơ về năng lực tài chính: Xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản..., về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	Cấp Giấy phép

	- Phí, Lệ phí:
	- Phí thẩm định:

+ Trên địa bàn thành phố Sơn La:           1.200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:                           600.000 đ/giấy

- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Trên địa bàn thành phố:   
                   200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:  
                   100.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
	1. Điều kiện về chủ thể
- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

2. Điều kiện địa điểm kinh doanh
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính

- Có kho hàng (Hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.
- Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển.
- Có năng lực tài chính đảm bảo cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.
4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối

- Được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp thương mại của tập đoàn, tổng công ty sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, các hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá) hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trên địa bàn.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Phụ lục số 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Công thương)


	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:......../............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng....... năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................

Trụ sở giao dịch: ...................... Điện thoại: ......................... Fax: ..................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... do.... cấp ngày..... tháng..... năm....
Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá như sau:

a) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

..................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...................................................................................................................(3)
b) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

...................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

....................................................................................................................(3)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau đây:

.....................................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)



Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (là Bộ Công thương nếu kinh doanh từ 02 tỉnh trở lên; là Sở Công thương nếu kinh doanh trong 01 tỉnh).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Sơn La
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La. 
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí và trao trả Giấy phép kinh doanh cho thương nhân yêu cầu.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, rách, cháy..., hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục số 08 kèm theo thông tư này).
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực hồ sơ như cấp mới.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Cấp Giấy phép

	- Phí, Lệ phí:
	- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Trên địa bàn thành phố:  200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:  100.000 đ/giấy.

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
	- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy (Thông tư số 02/2011/TT-BCT của Bộ Công thương).
- Trước khi Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực 30 ngày thương nhân phải làm thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh (Như cấp mới).

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:....../..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) 
SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................
Trụ sở giao dịch: ............................... Điện thoại: ................. Fax:.................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... do.... cấp ngày.... tháng.... năm.....
Giấy phép kinh doanh bán buốn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá số:....... do: ............... cấp ngày ........ tháng ......... năm ..........
Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

a) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

...................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

.................................................................................................................(3)
b) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

..................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...................................................................................................................(3)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau đây:

..................................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)



 Chú thích:

 (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (là Bộ Công thương nếu kinh doanh từ 02 tỉnh trở lên; là Sở Công thương nếu kinh doanh trong 01 tỉnh).

 (2): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

 (3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

7. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí và trao trả Giấy phép kinh doanh cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.
- Bản gốc hoặc bản sao (hợp lệ) Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp.
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Phí, Lệ phí:
	- Phí thẩm định:

+ Trên địa bàn thành phố Sơn La:           1.200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:                          600.000 đ/giấy

- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Trên địa bàn thành phố:   
                  200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:  
                  100.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (Theo mẫu)

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	- Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:........./...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày...... tháng...... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................
Trụ sở giao dịch: .............................. Điện thoại: ................. Fax:.................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... do.... cấp ngày.... tháng.... năm....
Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá số:......... do................. cấp ngày............. tháng........... năm.............
Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá như sau:

a) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

...................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

.....................................................................................................................(3)
b) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau: 

.....................................................................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

.....................................................................................................................(3)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau đây:

.....................................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)



Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (là Bộ Công thương nếu kinh doanh từ 02 tỉnh trở lên; là Sở Công thương nếu kinh doanh trong 01 tỉnh).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 8. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh
- Số hồ sơ: T-SLA-061548-TT
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí và trao trả Giấy phép kinh doanh cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục số 06 hoặc Phụ lục số 09 kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương).
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế.
3. Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.
- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: Tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến.

4. Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

- Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho.
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).
- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ.
6. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu) gồm:

- Địa chỉ kinh doanh rượu.
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).
- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Phí, Lệ phí:
	- Phí thẩm định:

+ Trên địa bàn thành phố Sơn La:           1.200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:                          600.000 đ/giấy

- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Trên địa bàn thành phố:   
                  200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:  
                  100.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
	1. Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua bán rượu.

2. Có địa điểm kinh doanh, địa chỉ rõ ràng.

3. Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Phụ lục số 06

(Kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 7 năm 2008

của Bộ Công thương)


	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:......../..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày...... tháng....... năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU
                                      Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................

Trụ sở giao dịch: ..................... Điện thoại: ........................ Fax: ....................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm...... do.......................... cấp ngày ........ tháng ......... năm ...............
Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: .................................................................................... (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm:................................................................... (3)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)




Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 
(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

9. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.
- Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại và nêu rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.
Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương thu phí và trao trả Giấy phép kinh doanh cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục số 06 hoặc Phụ lục số 09 kèm theo Thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương).
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế.
3. Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: Các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận.
- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: Tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận.
- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.
- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: Tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến.
- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho.
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).
+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ.
5. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu) gồm:

- Địa chỉ kinh doanh rượu.
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).
- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Phí, Lệ phí:
	- Phí thẩm định:

+ Trên địa bàn thành phố Sơn La:           1.200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:                          600.000 đ/giấy

- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:
+ Trên địa bàn thành phố:   
                  200.000 đ/giấy

+ Trên địa bàn các huyện:  
                  100.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Văn bản  đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh rượu

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép kinh doanh 30 ngày thương nhân có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:......./..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày...... tháng....... năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN 
(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................

Trụ sở giao dịch: ..................... Điện thoại: ........................ Fax: ...................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....... ngày....... tháng....... năm......... do: .................................. cấp ngày ........ tháng ......... năm ..................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: .................................................................................... (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm: .................................................................. (3)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)



Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.
(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu.
(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu.
II. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
- Số hồ sơ: T-SLA-064059-TT
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nêu rõ lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và trả Giấy phép cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ - 1 (Phụ lục số 01) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài phải còn ít nhất là 01 năm.
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất và phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.
- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế và phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức, cá nhân

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Lệ phí (nếu có):
	Mức thu: 1.000.000 VNĐ/01 giấy phép

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu (Mẫu MĐ - 1).

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
-  Điều 2, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ...............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ..................................................................
Quốc tịch của thương nhân: ............................................................................
Địa chỉ Trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
..........................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:....................................................
Do: ...................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm .... tại .....................
Lĩnh vực hoạt động chính: ...............................................................................
Vốn điều lệ: ......................................................................................................
Số tài khoản: ..................................... tại Ngân hàng: .....................................
Điện thoại: .......................................... Fax: ....................................................
Email: ............................................ Website: (nếu có): ..................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên: ........................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................
Quốc tịch: ........................................................................................................ 

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân: ...............................................
Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:
Tên Văn phòng đại diện
: ............................................................................... 

Tên viết tắt: (nếu có) .......................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .......................................................................
Địa điểm đặt Trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .....................................................................................    

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)
...........................................................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ..................................................... Giới tính: .................................

Quốc tịch: ...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ..............................................................

Do: .......................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm .... tại ...............
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 
	
	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





2. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
- Số hồ sơ: T-SLA-064046-TT
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của  Sở Công thương tỉnh Sơn La.
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.
- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc sở ký cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy phép cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	1. Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt Trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ - 3 (Phụ lục số 01) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ.
- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

2. Trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu mẫu MĐ - 3 (Phụ lục số 01) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại Điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

3. Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ - 3 (Phụ lục số 01) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp 1).

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp 2, 3).

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Lệ phí (nếu có):
	Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu (Mẫu MĐ - 3).

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	1. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.
2. Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác.
3. Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.
4. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Điều 2, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 3
Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ...............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ..................................................................
Quốc tịch của thương nhân: ............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
..........................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ..................................................
Do: .............................................. cấp ngày ..... tháng ..... năm …… tại...........
Lĩnh vực hoạt động chính: ...............................................................................
Vốn điều lệ: .....................................................................................................
Số tài khoản: ..................................... 
tại Ngân hàng: ...................................
Điện thoại: .......................................... Fax: ...................................................
Email: .......................................... Website: (nếu có) .....................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên: ........................................................................................................
Chức vụ: ..........................................................................................................
Quốc tịch: ........................................................................................................
Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) .....................
Tên viết tắt: (nếu có) ........................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ........................................................................  

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) : ....................................................................................
Giấy phép thành lập số: ...................................................................................
Do: ........................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ............
Số tài khoản ngoại tệ: ........................... tại Ngân hàng: ..................................
Số tài khoản tiền Việt Nam: .................... tại Ngân hàng: ...............................
Điện thoại: ................................... Fax: ..........................................................
Email: .......................................... Website: (nếu có): .................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép): ........................................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ................................................ Giới tính: .......................................
Quốc tịch: ........................................................................................................
Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân: ..........................................................
Do: .................................. cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại .....................
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:
………………………………………………………………………………..
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 11 trường hợp bị rách theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điêm a Khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của chính phủ).
3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
	
	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




3. Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
- Số hồ sơ: T-SLA-063646-TT
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Giấy phép cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:


	- Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ 2 - Phụ lục số 01).
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
- Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (Trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
- Bản sao Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (Trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
- Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (Trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (Trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm c và đ  Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Lệ phí (nếu có):
	Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. (Mẫu MĐ - 2).

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số  72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Điều 2, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 2 
Địa điểm, ngày… tháng …năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ...............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ..................................................................

Quốc tịch của thương nhân: ............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)  

..........................................................................................................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số: ................................................
Do: ........................................ cấp ngày..... tháng ...... năm ....... tại ................
Lĩnh vực hoạt động chính: ...............................................................................

Vốn điều lệ: .....................................................................................................
Số tài khoản: ........................................ tại Ngân hàng: ..................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ...................................................
Email: ......................................... Website: (nếu có) .......................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên: ........................................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................... 

Quốc tịch: ........................................................................................................
Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập ).....................
Tên viết tắt: (nếu có) ........................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ......................................................................... 

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố) ......................................................................................    

Giấy phép thành lập số: ...................................................................................
Do: ............................................. cấp ngày ..... tháng ...... năm ...... tại ...........
Số tài khoản ngoại tệ: ........................... tại Ngân hàng: .................................

Số tài khoản tiền Việt Nam: ................... tại Ngân hàng: ................................ 

Điện thoại: .......................................... Fax: ....................................................
Email: ........................................... Website: (nếu có) .....................................
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép): ........................................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ................................................. Giới tính: .......................................
Quốc tịch: ......................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: .................................................................
Do: ........................................... cấp ngày..... tháng ...... năm ....... tại .............
Chúng tôi đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh, bổ sung: ........................................................................
Lý do điều chỉnh, bổ sung: ..............................................................................
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
3. Bản sao Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

	
	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



4. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Trong thời gian ít nhất là 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hết hạn, thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nêu rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả Giấy phép cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu (Mẫu MĐ - 4 Phụ lục số 01).
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại Điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép

	- Lệ phí (nếu có):
	Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ - 4).

- Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy phép thực hiện theo Mẫu MĐ - 5 (Áp dụng cho trường hợp thương nhân nước ngoài đề nghị gia hạn đồng thời với việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam).

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện.
- Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện Chi nhánh.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


	- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Điều 14, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Điều 2, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Địa điểm, ngày… tháng … năm… 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh): ...........................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): ...................................................................
Quốc tịch của thương nhân: .............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
..........................................................................................................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số: ................................................
Do: ......................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ..............

Lĩnh vực hoạt động chính:................................................................................
Vốn điều lệ.......................................................................................................
Số tài khoản:................................... tại Ngân hàng:.........................................
Điện thoại:........................................ Fax:.......................................................

Email:.............................................. Website: (nếu có)................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:........................................................................................................ 

Chức vụ:.......................................................................................................... 

Quốc tịch:........................................................................................................ 

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)....................
Tên viết tắt: (nếu có)........................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.........................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)....................................................................    

Giấy phép thành lập số:....................................................................................

Do: ......................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ..............

Số tài khoản ngoại tệ: .......................... tại Ngân hàng: ...................................
Số tài khoản tiền Việt Nam: ................... tại Ngân hàng: ................................ 

Điện hoại: ..................................... Fax: ..........................................................
Email: ............................................ Website: (nếu có) .................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)..........................................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ..................................................... Giới tính: .................................

Quốc tịch: ....................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ............................................................... 

Do: ................................................. cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại .....
Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:.................................................................................
2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:..........................................................
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 
	
	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Mẫu MĐ - 5: Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
           
Địa điểm, ngày… tháng …năm…
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):....................................................................
Quốc tịch của thương nhân:..............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
.........................................................................................................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:................................................
Do: ........................................ cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ..............
Lĩnh vực hoạt động chính:...............................................................................
Vốn điều lệ.......................................................................................................
Số tài khoản:.............................. tại Ngân hàng:..............................................
Điện thoại: ......................................... Fax:......................................................
Email:........................................... Website: (nếu có).......................................
Đại diện theo pháp luật/đại diện có thẩm quyền:

Họ và tên:.........................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................................
Quốc tịch:.........................................................................................................
 Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)...................
Tên viết tắt: (nếu có)........................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.........................................................................
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).......................................................................................
Giấy phép thành lập số:....................................................................................
Do: .................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ..................
Số tài khoản ngoại tệ: ........................ tại Ngân hàng: ....................................

Số tài khoản tiền Việt Nam: .................. tại Ngân hàng: ................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ..................................................
Email: ............................................. Website: (nếu có)...................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)..........................................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ................................................. Giới tính: ......................................
Quốc tịch: .........................................................................................................
Số hộ /Chứng minh nhân dân: .........................................................................
Do: ........................................... cấp ngày ..... tháng ...... năm ....... tại ..........
Chúng tôi đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:
1. Lý do đề nghị gia hạn:..................................................................................
2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:...........................................................
3. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung :...................................................................

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung :..........................................................................
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 
	
	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




                                            

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 

1. Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi qua đường Bưu điện, qua mạng điện tử hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc Sở ký cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và trả Giấy đăng ký cho doanh nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.
- Qua đường Bưu điện.
- Qua mạng điện tử.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường Bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc bản Scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Điện tử).
- Xác nhận của Ngân hàng về số tiền ký quỹ.
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện là bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường Bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc bản Scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Điện tử).
- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú). Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.
- Chương trình bán hàng; bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hoá được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán.
- Chương trình đào tạo người tham gia. Bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy đăng ký

	- Lệ phí (nếu có):
	Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp: 300.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (Mẫu MĐ - 1 Thông tư số 35/2011/TT-BTC)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	Doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

- Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Kinh doanh hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện.
- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật.
- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều 14, 15 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp về quản lý lệ phí và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương về việc sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày ...... tháng ...... năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

 
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................
.........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................
.........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số: ...............
Do: ..................................... Cấp ngày: ........../............/...................................
Vốn điều lệ: .....................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................
..........................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính: .................................................................................
.........................................................................................................................
Điện thoại: ................................. Fax: ............................................................
Email (nếu có): ................................................................................................
Địa chỉ của (các) Chi nhánh: ...........................................................................
.........................................................................................................................
Địa chỉ của (các) Văn phòng đại diện: ............................................................
.........................................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

.........................................................................................................................
Quốc tịch: .......................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................
Do: ............................................. Cấp ngày: ........./........./...............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): .........................
..........................................................................................................................
Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:
1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): .........................
..........................................................................................................................
2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................
..........................................................................................................................
3. Tên mặt hàng viết tắt: ..................................................................................
4. Xuất xứ hàng hoá: .......................................................................................
5. Loại mặt hàng: .............................................................................................
 
Doanh nghiệp xin cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo. 
	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)



2. Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho Doanh nghiệp.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thu phí và trả Giấy đăng ký cho doanh nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn la.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ - 2.
- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	15  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy đăng ký

	- Lệ phí (nếu có):
	200.000 đồng/01 giấy đăng ký

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. (Mẫu MĐ - 2)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương về việc sửa đổi thủ tục hành chính tại thông tư số 19/2005/TT-BTM về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp về quản lý lệ phí và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày .... tháng .... năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG 
GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
 

                              Kính gửi: ....................................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................
..........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................
..........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ................................................................
..........................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số: …….......
..........................................................................................................................
Do: .......................................................... Cấp ngày: ........../........../................
Vốn điều lệ: ….................................................................................................

..........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................
..........................................................................................................................
Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số: ......................................................

..........................................................................................................................
Do: ........................................................ Cấp ngày: …......../…......../..............
Địa chỉ của trụ sở chính: ..................................................................................

..........................................................................................................................
Điện thoại: ................................... Fax: ...........................................................

Email (nếu có): ................................................................................................
Địa chỉ của (các) Chi nhánh: ...........................................................................
..........................................................................................................................

Địa chỉ của (các) Văn phòng đại diện: ............................................................
..........................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  

..........................................................................................................................
Quốc tịch: ........................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................
Do: ............................................................ Cấp ngày: ......../........./.................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ..……..……….
..........................................................................................................................
Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:

………………………………………………………………………...………
…………….………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
 Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:

 1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): ........................
..........................................................................................................................
2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
3. Tên mặt hàng viết tắt: ..................................................................................
4. Xuất xứ hàng hoá: .......................................................................................

5. Loại mặt hàng: .............................................................................................
 
Doanh nghiệp xin cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.                
	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)



3. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thu phí và trả Giấy đăng ký cho doanh nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Thành phần hồ sơ:
	- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ - 3.
- Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ - 3 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM.
+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện TTHC:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy đăng ký

	- Lệ phí (nếu có):
	100.000 đ/giấy

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (Mẫu MD - 3)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp về quản lý lệ phí và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
- Khoản a, b, c Điều 8, Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
- Thông tư số 35/2011/TT-BCT của Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục hành chính tại thông tư số 19/2005/TT-BTM về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.


Mẫu MĐ - 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   ......, ngày ..... tháng ..... năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
                                 Kính gửi: ...............................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................  

..........................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): .................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số: ..……….
Do: ...................................................... Cấp ngày:.........../............./........... của 
trụ sở chính: .....................................................................................................
Điện thoại: ............................... Fax: ...............................................................
Email (nếu có): ………………………………………………………………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in 
hoa): .................................................................................................................

Quốc tịch: .........................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .....................................................
Do: ......................................................... Cấp ngày: ......../........./....................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):
..........................................................................................................................
3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số: ..................................................
Do: ............................................................ Cấp ngày: ........../............/.............
4. Nay đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:
a) Bị mất                                                                          
b) Bị rách, nát
5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp                                                             (Ký tên và đóng dấu)


IV. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  
1. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký văn bản xác nhận.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho thương nhân.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Văn bản đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu KM - 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC.
- Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu: KM - 3.
- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng.
- Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại.
- Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có).

- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	- Tổ chức

- Cá nhân

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản xác nhận.

	- Lệ phí (nếu có):
	Không

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	- Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Tên mẫu: KM - 2).
- Thể lệ chương trình khuyến mại.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


	 TÊN THƯƠNG NHÂN


Số: ....../…....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày …… tháng …… năm 20…


 
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

                               Kính gửi: ..................................................................................

Tên thương nhân: ………………………………………………………..…..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………....
Điện thoại: ………… Fax: ……………… Email: ……….............................
Mã số thuế: …………………………………………………………………..
Số tài khoản: ………………… tại Ngân hàng: ….……………………….....
Người liên hệ: .............................. Điện thoại: …............................................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: .……………………………………………
2. Thời gian khuyến mại: ……….……………………………………………
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………...........
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………….........
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. ……………………………………..........
6. Hình thức khuyến mại: ……….……………………………………...........
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………………………………………………………………...........................
8. Tổng giá trị giải thưởng: ……………………………………………..........
Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có).
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 
	
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM - 3
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )
1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 3333. 
3. Thời gian khuyến mại:

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

5. Hình thức khuyến mại: 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

7. Cơ cấu giải thưởng:
	Cơ cấu 
giải thưởng
	Nội dung

giải thưởng
	Trị giá giải thưởng (VNĐ)
	Số giải
	Thành tiền

(VNĐ)

	Giải nhất
	
	
	
	

	Giải nhì
	
	
	
	

	Giải khuyến khích
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Chú ý:
- Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng;
- Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;
- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành. 

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng.
- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.
- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng.
- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng.
- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng.
- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng.
- Thời hạn kết thúc trao thưởng.
- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

9. Trách nhiệm thông báo: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10. Các quy định khác

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…).
- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo. 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp…
 
	
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và  đóng dấu)



Hồ sơ gửi kèm:
□ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

□ Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

□ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

□ Bản sao tờ khai hàng hoá nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

□ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

□ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

□ Các giấy tờ khác.

Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các Điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.
2. Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Thương nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho thương nhân.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký văn bản xác nhận.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ và trả kết quả cho thương nhân.

	Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	Thành phần hồ sơ:
	Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình khuyến mại theo mẫu KM - 8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

	Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	Thời hạn giải quyết:
	07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	- Tổ chức

- Cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản xác nhận

	Lệ phí (nếu có):
	Không

	Tên mẫu đơn tờ khai:
	Tên mẫu: KM - 8, Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Mẫu KM - 8
	Tên thương nhân


Cv số: ...../......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm 20…


 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

                           Kính gửi: ..............................................................................

- Tên thương nhân: .…………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………..………………...

- Điện thoại: ……….……… Fax: ………………... Email: ………………..

- Người liên hệ: .............................................  Điện thoại: .............................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm TM.
Căn cứ vào Công văn số … ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Công thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại).
(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

□ Thời gian khuyến mại: …............................................................................

□ Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: …..............................................
□ Cơ cấu giải thưởng: …................................................................................

□ Các nội dung điều chỉnh khác: …...............................................................
Lý do điều chỉnh: …..……………………………………………….............

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Công thương thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật.

- (Các cam kết khác ......).
	
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)




3. Thông báo thực hiện khuyến mại 

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Doanh nghiệp, cá nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công thương tỉnh Sơn La.

Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết.

- Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc sở ký Giấy biên nhận.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả Giấy đăng ký  cho doanh nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	Văn bản thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	Trong ngày

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	- Tổ chức

- Cá nhân

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy biên nhận

	- Lệ phí (nếu có):
	Không

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Thông báo thực hiện khuyến mại (Tên mẫu: KM - 1)

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Mẫu KM - 1

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số: ....../.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ..... tháng ..... năm 20.....


THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

            
Kính gửi: …............……………………………………………
- Tên thương nhân: …………………….…….………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………….…….………………………………

- Điện thoại: …………..……….  Fax: …………………  Email: …………..
- Mã số thuế: …………………………………………………………………

- Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: …………...…

- Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………….…………………………..

3. Hình thức khuyến mại: …………….……………………………………...

4. Thời gian khuyến mại: ……………….……………………………………

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …....…………………………….

6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ………….………………………………..

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ……………………….………………………………………………………..

8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………
(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.  

(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).           
	
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


4. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

- Trường hợp thương nhân gửi hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam đến Sở Công thương trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.
- Trường hợp thương nhân đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày.
Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý chuyển phòng Quản lý Thương mại giải quyết. Nếu không hợp lệ thì trả lại nói rõ lý do và hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Bước 2. Phòng Quản lý Thương mại xem xét trình Giám đốc ký văn bản xác nhận.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Sơn La.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (mẫu HCTL - 1).
Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm: Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

- Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Công thương tỉnh Sơn La

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản xác nhận

	- Lệ phí (nếu có):
	Không có

	- Tên mẫu đơn tờ khai:
	Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Mẫu: HCTL - 1).

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Thương mại năm 2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Mẫu HCTL - 1 

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

	TÊN THƯƠNG NHÂN

Số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm 200…


ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
                   Kính gửi: ..............................................................................................

• Tên thương nhân: …………………………………………………………..
• Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………..
• Điện thoại: ........................ Fax: .......................... Email: ……….…………

• Mã số thuế: ....................................................................................................
• Số tài khoản:…………………............. tại Ngân hàng: …………...……….
• Người liên hệ:………………………........ Điện thoại: ………….…………
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: ....... tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:
1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1: 

• Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : …………………………………….....
• Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………......
• Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): ………………….......
• Thời gian: ........................………………………………………………......
• Địa điểm: ………………………………………………………..……….....
• Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………....
• Tính chất: Chuyên ngành/tổng hợp: ……………………………………......
• Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………..........
• Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: ………………………….....................................................................
• Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ………………………........

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ... 
• Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………......
• Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………......
• Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): ………………….......
• Thời gian: …………………………………………………………….......
• Địa điểm: ………………………………………………………..……….....
• Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………....
• Tính chất: Chuyên ngành/tổng hợp: ……………………………………......
• Ngành hàng dự kiến tham gia: …………………………………………......
• Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………....................................................................
• Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………...
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới quý Cục (Sở).

                       
	
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký tên và đóng dấu)




Hồ sơ gửi kèm: 
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại. 

• Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).
• Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có). 

• Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có). 
� Tên Văn phòng đại diện ghi như sau: Tên Văn phòng đại diện + tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc tên Văn phòng đại diện + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD tại Việt Nam). 


� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.


 � Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP người đứng đầu Văn phòng đại diện được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại.


� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.





